
STT Mã số SV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Lớp Khoa Đối tượng Ghi chú

1 DTS215D140231135 Hoàng Thị Thanh Trúc 15/07/2003 Nữ
 SP Tiếng Anh  

K56A
Ngoại ngữ Dân tộc vùng III Giảm 70%

2 DTS245D140201070 Nông Thị Hoài 10/10/2006 Nữ GD Mầm non K59B GD Mầm non Dân tộc vùng III Giảm 70%

3 DTS225D1402190010 Nông Thị Thu Hà 01/03/2004 Nữ SP Địa lí K57  Địa lí Dân tộc vùng III Giảm 70%

4 DTS235D140249037 Nguyễn Hồng Kiều 04/02/2004 Nữ
SP Lịch sử - Địa lý 

K58
 Địa lí

Bố bị mắc bệnh nghề 

nghiệp (Bụi phổi)
Giảm 50%

5 DTS215D140202163 Hoàng Thu Thủy 07/03/2003 Nữ
Giáo dục Tiểu học 

K56A

Giáo dục Tiểu 

học
Dân tộc vùng III Giảm 70%

6 DTS215D140202160 Vi Thị Vỹ 27/01/2003 Nữ
Giáo dục Tiểu học 

K56B

Giáo dục Tiểu 

học
Dân tộc vùng III Giảm 70%

7 DTS215D140202073 Đinh Thu Hà 30/11/2003 Nữ
Giáo dục Tiểu học 

K56B

Giáo dục Tiểu 

học
Dân tộc vùng III Giảm 70%

8 DTS225D1402020065 Ma Thị Hiền 16/12/2003 Nữ
Giáo dục tiểu học 

K57B

Giáo dục Tiểu 

học
Dân tộc vùng III Giảm 70%

9 DTS215D140209065 Hứa Thị Bích Ngọc 04/08/2003 Nữ SP Toán học K56B Toán Dân tộc vùng III Giảm 70%

10 DTS225D1402120012 Trần Thị Mỹ Linh 02/07/2004 Nữ SP Hóa học K57 Hóa học Dân tộc vùng III Giảm 70%

11 DTS235D310403006 Long Thành Đạt 07/04/2005 Nam Tâm lý học GD K58 Tâm lý Giáo dục Dân tộc vùng III Giảm 70%

(Kèm theo QĐ số:…………/QĐ-ĐHSP ngày …..tháng     năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên )

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ GIẢM HỌC PHÍ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



12 DTS225D1402010039 Sằm Thị Hà Giang 09/03/2004 Nữ GD Mầm non K57C GD Mầm non Dân tộc vùng III Giảm 70%

13 DTS235D310403008 Trần Thị Hải Dương 19/12/2005 Nữ Tâm lý học GD K58 Tâm lý Giáo dục
Bố bị mắc bệnh nghề 

nghiệp (Bụi phổi)
Giảm 50%

Ấn định danh sách: 13 sinh viên./.


